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IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1. Kết luận

- Các cây trồng xen với mía thích hợp là cây 
họ đậu (lạc, đậu xanh, đậu tương). Việc trồng xen 
không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển, sâu 
bệnh và năng suất mía.

- Các công thức trồng xen cho hiệu quả kinh tế 
cao hơn công thức mía trồng thuần. Lãi thuần đạt 
từ 8,29 - 31,54 triệu đồng. Công thức trồng xen lạc 
mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, đạt từ 25,76 - 
31,54 triệu đồng/ha, tỷ suất lợi nhuận (MBCR) đạt 
từ 2,26 đến 2,4, đạt ở mức tốt. Trong đó công thức 
mía trồng xen lạc L26 mang lại hiệu quả kinh tế cao 
nhất, đạt 31,54 triệu đồng/ha.
4.2. Đề nghị

Từng bước mở rộng các kết quả nghiên cứu tại 
các vùng mía nguyên liệu của tỉnh Nghệ An trong 
những năm tiếp theo. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2013. QCVN 01-131:2013/

BNNPTNT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo 
nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống mía.

Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2011. QCVN 01-57:2011/
BNNPTNT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khảo 
nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống lạc. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2011. QCVN 01-58:2011/
BNNPTNT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khảo 
nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống đậu 
tương.

Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2011. QCVN 01-62:2011/
BNNPTNT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khảo 
nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống đậu 
xanh.

Cục �ống kê Nghệ An, 2016. Niên giám thống kê Nghệ 
An 2015. NXB Nghệ An.

Identi�cation of crops for intercropping with sugarcane 
in sandy soil in Nghia Dan district, Nghe An province

Nguyen Van Phuong, Ha �i Hong,  
Nguyen �i �anh Tam, Hoang Tuyen Phuong

Abstract
�e experiment on various crops intercropping with sugarcanes on sandy soil in Nghia Dan district, Nghe An province 
was carried out by Phu Quy Industrial and Fruit trees Research Center during the period of 2016 - 2017. �e result 
showed that crops including groundnut varieties L26, L23; soybean variety DT26 and mung bean variety DX14 grew 
and developed well when intercropping with sugarcane variety ROC22. �e average yield of intercropping varieties 
varied from 7.5 - 17.33 quintals/ha and the yield of sugarcane was 68.09 - 75.5 tons/ha. �e farmer income increased 
from 8.08 mill. VND to 31.54 mill. VND per ha compared to sugarcane monocropping. In addition, intercropping 
crops also provide supplementary nutrients and improve soil quality (green manure, protein). 
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ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN 
CỦA GIỐNG CAM V2 TẠI HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

 Đoàn Nhân Ái1, �ái �ị �anh Trà1

TÓM TẮT
Cây cam ở Nam Đông, tỉnh �ừa �iên - Huế đã từng là loại cây rất có giá trị kinh tế, tuy nhiên sau một thời gian 

trồng do giống bị thoái hóa, sâu bệnh hại nên năng suất và chất lượng giảm rõ rệt. Để góp phần cải tạo vùng trồng 
cam tại Nam Đông, giống cam mới V2 đã được trồng thử trong khuôn khổ dự án xây dựng mô hình thâm canh, 
được thực hiện từ năm 2011 - 2013 và 2014 - 2016 (2 pha). Kết quả sau 5 năm trồng, chiều cao cây trung bình đạt 
từ 3,2 - 3,5 m, đường kính gốc 7,3 - 7,6 cm và đường kính tán 2,6 - 3,1 m. Năng suất năm thứ 4,5 đạt từ 10,75 - 12,5 
tấn/ha; trọng lượng quả và mẫu mã quả cam V2 được trồng ở Nam Đông cũng tương đương với trọng lượng và mẫu 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Cam Valencia 2 (V2) là giống mới được Viện Di 

truyền Nông nghiệp chọn từ nguồn nhập nội và đã 
được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận và cho 
phép sản xuất kinh doanh năm 2006.

Cho đến nay, cam V2 được phát triển ở một số 
tỉnh như Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Tuyên Quang, 
Lạng Sơn, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nội và Nghệ An. 
Ở Nghệ An, cam V2 đã được sản xuất thử nghiệm từ 
năm 1999 - 2004 ở Phủ Quỳ - Nghĩa Đàn. Kết quả 
đến năm thứ 5 sau khi trồng, cam V2 cho năng suất 
17,8 tấn/ha; 3,3 hạt/quả, chất lượng ngon ngọt (Đỗ 
Năng Vịnh và Hà �ị �úy, 2005). 

Nam Đông là một huyện miền núi tỉnh �ừa 
�iên - Huế, nằm trong thung lũng hẹp của các 
dãy núi Truồi, Bạch Mã và chịu ảnh hưởng của khí 
hậu nhiệt đới gió mùa. Đất đai phù hợp cho sự sinh 
trưởng phát triển của cây cam (Ủy ban nhân dân 
tỉnh �ừa �iên - Huế, 2005). Bên cạnh đó, nghề 
làm vườn đã được phát triển ở Nam Đông từ ngày 
người dân đến định cư nơi đây từ các vùng đã có 
truyền thống làm vườn. Từ trước năm 2000 diện 
tích trồng cam trên 100 ha, chiếm khoảng 20% diện 
tích vườn toàn huyện, tập trung ở các xã Hương 
Phú, Hương Hòa, Hương Giang… với giống chủ lực 
là cam Sài Gòn, ngoài ra còn có giống cam Xã Đoài, 
Vân Du (cùng dạng với cam Valencia), cam Chấp, 
cam Voi. Năng suất bình quân chung của các giống 
cam khoảng từ 15 - 17 tấn/ha, doanh thu khoảng 
80 - 90 triệu đồng/ha. Điều này chứng tỏ cây cam 
phù hợp với điều kiện tự nhiên và xã hội ở huyện 
Nam Đông. Tuy nhiên, từ sau năm 2005 diện tích 
các vườn cam ở Nam Đông ngày càng giảm và sản 
lượng ngày càng thấp, diện tích cam chỉ còn khoảng 
35 ha, năng suất bình quân rất thấp (5 - 9 tấn/ha). 
Do đó, việc phục hồi và phát triển các vườn cam ở 
Nam Đông là rất cần thiết. Từ năm 2011 - 2016, mô 
hình trồng và thâm canh cam V2 đã được xây dựng 
ở huyện Nam Đông, nhằm góp phần cải tạo vùng 
trồng cam này. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Giống cam Valencia 2, do Viện Di truyền Nông 
nghiệp chọn từ tập đoàn giống nhập nội. Cây cam 
ghép V2 được trồng với mật độ 500 cây/ha. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
�eo dõi trực tiếp trên mô hình như là một thí 

nghiệm đồng ruộng với các nhóm chỉ tiêu như sau: 
- Khả năng sinh trưởng: Chiều cao cây (cm), đường 

kính gốc (cm), đường kính tán (cm), sự phát sinh 
các đợt lộc. �eo dõi 30 cây, nhắc 3 lần, 10 cây/mỗi 
lần nhắc. Các chỉ tiêu này được đo 2 lần/năm vào 
tháng 4 và tháng 10.

- Sự ra hoa, đậu quả: �ời kỳ phân hóa hoa, thời 
kỳ nở hoa, rụng trái sinh lý, trái phát triển, trái chín 
và thời gian thu hoạch. �eo dõi 15 cây (3 lần nhắc, 
5 cây/lần nhắc), từ những cành đã theo dõi sự nở 
hoa. Đếm số quả non vừa hình thành trên cành và 
cứ 5 ngày đếm 1 lần số quả rụng đi cho đến khi 
không còn rụng quả nữa. Cứ 10 ngày đo đường 
kính quả 1 lần. Bắt đầu đo từ thời điểm hết rụng 
quả sinh lý đến khi độ lớn không đổi, tiếp tục theo 
dõi thời gian từ khi quả dừng phát triển cho đến khi 
chín (thu hoạch).

- Năng suất và chất lượng cam: �eo dõi năng 
suất thực thu của 1 ha cam; trọng lượng quả, số hạt 
trên quả, tỷ lệ phần ăn được, tỷ lệ nước, độ Brix %.

- Tình hình sâu bệnh hại cam V2: Điều tra sâu 
bệnh hại theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 
01-119: 2012/BNNPTNT về phương pháp điều tra 
phát hiện sinh vật hại trên cây ăn quả có múi.

- Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu được thu thập 
bằng phương pháp thống kê sinh học và xử lý bằng 
các chương trình Excel và Statistic 9.0.

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ năm 2011 - 2016 

tại huyện Nam Đông, tỉnh �ừa �iên - Huế.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Một số yếu tố khí tượng trong thời gian xây 
dựng mô hình

Số liệu bảng 1 cho thấy nhiệt độ trung bình nhiều 
năm ở Nam Đông là 24,6 oC, nhiệt độ trung bình 
các tháng biến động từ 20,2oC đến 28,1oC; lượng 
mưa/ tháng từ 47 mm lên 1.020 mm, tổng lượng mưa 
cả năm 3.516 mm và độ ẩm tương đối của không khí 
trung bình tháng 86%. Nhìn chung điều kiện thời 
tiết phù hợp cho cây cam sinh trưởng phát triển, 
nhất là vào tháng 2 và tháng 3, nhiệt độ vừa phải 

mã quả ở các vùng như Nghệ An, Hà Nội, Phú �ọ... Cam V2 chín muộn hơn các loại cam hiện đang được trồng ở 
Nam Đông. Kết quả nghiên cứu trên là cơ sở khoa học để đánh giá cam V2 thích ứng với điều kiện đất đai và khí 
hậu của Nam Đông.

Từ khóa: Cam V2, đánh giá, đặc điểm, sinh trưởng, phát triển, Nam Đông, �ừa �iên - Huế 
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(21 - 24oC), kèm theo lượng mưa thấp chỉ 40 - 52 
mm/tháng, nhưng độ ẩm không khí vẫn đạt 85 - 88%, 
phù hợp với sự ra hoa và đậu quả (theo Chang and 
Petersen, 2003 yêu cầu nhiệt độ thích hợp cho cây 
cam nói chung từ 20 - 28oC). Tuy nhiên lượng mưa 
vượt mức yêu cầu của cây cam và phân bố không 
đều, tập trung vào 4 tháng cuối năm, vì vậy có thể 

làm cho cam V2 bị rụng quả vì đây là giống chín 
muộn (từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau), ảnh hưởng 
đến năng suất, Mặt khác, lượng mưa nhiều kết hợp 
ẩm độ cao tạo điều kiện cho bệnh hại phát triển 
và gây khó khăn cho khâu thu hoạch, vận chuyển. 
(Chomchalow, 2004).

Bảng 1. Một số yếu tố khí tượng (trung bình tháng và năm) trung bình nhiều năm 
ở huyện Nam Đông, �ừa �iên Huế

Ghi chú: T: nhiệt độ. R: lượng mưa. U: ẩm độ không khí tương đối (Nguồn: Trạm Khí tượng �ủy văn, �ừa �iên-Huế).

Bảng 2. Sinh trưởng của cây cam V2 trồng tại huyện Nam Đông,
 tỉnh thừa thiên Huế và Phủ Quỳ, Nghệ An

3.2. Khả năng sinh trưởng và phát triển của cây 
cam V2 tại Nam Đông
3.2.1. Tình hình sinh trưởng

Bảng 2 cho thấy tốc độ sinh trưởng của cam V2 
được trồng ở huyện Nam Đông, tỉnh �ừa �iên - 

Huế sau 5 năm phát triển tương đương với cam V2 
được trồng ở Phù Quỳ, Nghệ An. Như vậy cam V2 
cũng chứng tỏ có sức sống tốt ở Nam Đông, �ừa 
�iên Huế và có triển vọng phát triển như ở các 
vùng Phủ Quỳ, tỉnh Nghệ An và một số vùng khác.

Yếu tố
�áng Trung 

bình1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T (0C) 20,3 20,8 23,9 26,0 27,5 28,1 27,8 27,6 26,0 24,5 22,7 20,2 24,6
R (mm) 93 52 47 96 213 242 172 192 433 1020 700 256 3.516
U (%) 89 88 85 82 81 80 79 82 87 90 92 92 86

3.2.2. Tình hình phát triển
 Bảng 3 cho thấy ở tuổi nhỏ, cây cam V2 có 4 đợt 

lộc phát sinh trong năm, tương ứng các mùa xuân, 
hè, thu và đông trong đó lộc xuân và lộc thu phát 
sinh tập trung, thời gian chỉ kéo dài 15 - 20 ngày, 
lộc đông và lộc hè có thời gian phát sinh kéo dài từ 
30 - 45 ngày gây khó khăn cho công tác phòng trừ 
sâu bệnh hại. Căn cứ vào các đợt lộc để có thể tác 
động các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ và bồi dưỡng 
lộc cây.

Bảng 3. Các đợt lộc của cam V2 
phát sinh ở Nam Đông 

Kết quả bảng 4 cho thấy thời điểm bắt đầu bật 
mầm hoa đến lúc kết thúc của cam V2 là 27 ngày. 
�ời kỳ ra hoa và đậu trái: Cam V2 ra hoa 02 đợt 
và kéo dài đến 27 ngày; thời gian ra hoa mỗi đợt từ 
9 - 12 ngày. �ời gian này tương đối phù hợp với kết 
quả nghiên cứu của Đỗ Năng Vịnh và Hà �ị �úy 
(2005) ở các điểm khảo nghiệm cam V2 tại Phủ Quỳ 
- Nghệ An, Văn Giang - Hưng Yên và Yên Bình - Yên 
Bái (31 - 34 ngày). 

�ời kỳ phát triển trái của cam V2 kéo dài 204 
ngày, dài hơn cam địa phương từ 25 - 35 ngày, có lẽ 
đây cũng là một lý do kéo dài thời gian thu hoạch 
của cam V2. Cam V2 chín muộn hơn các loại cam 
hiện đang được trồng ở �ừa �iên-Huế, vì vậy có 
giá bán cao hơn các loại cam khác và có thể trồng để 
rải vụ thu hoạch.

Cam V2 trồng tại huyện Nam Đông Cam V2 trồng tại Nghệ An
Chiều cao 

(cm)
Đường kính gốc 

(cm)
Đường kính tán 

(cm)
Chiều cao 

(cm)
Đường kính gốc 

(cm)
Đường kính tán 

(cm)
318 ± 38 6,84 ± 1,21 279,98 ± 35,93 227 ± 2,04 7,5 ± 0,06 232 ± 2,21

TT Lộc �ời gian
(Bắt đầu-Kết thúc)

Số ngày
(ngày)

1 Lộc Xuân 30/01 đến 15/02 15
2 Lộc Hè 15/06 đến 30/07 45
3 Lộc �u 25/08 đến 15/09 20
4 Lộc Đông 05/10 đến 05/11 30
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Bảng 4. Các thời kỳ ra hoa, đậu quả và thời gian 
thu hoạch của cam V2

 

3.2.3. Năng suất và chất lượng cam V2
- Năng suất: Năm thứ 4 đạt từ 10,75 - 12,5 tấn/ha, 

tương đương với kết quả thu được tại Nghĩa Đàn, 
Nghệ An năm 1999 - 2004 (Đỗ Năng Vịnh và Hà �ị 
�úy, 2005).

- Chất lượng: Cam V2 chỉ mới được trồng thử 
nghiệm tại Nam Đông từ năm 2011 nên chỉ mới cho 
quả 2 vụ, vì vậy mà chất lượng quả chưa ổn định. 

Tuy nhiên về khối lượng quả (242 g/quả), ít hạt 
(3,3 hạt/quả)) và mẫu mã quả cam V2 được trồng 
ở Nam Đông cũng tương đương với trọng lượng 
và mẫu mã quả ở các vùng như Nghệ An, Hà Nội, 
Phú �ọ… đã thử nghiệm trước đây (Đỗ Năng Vịnh 
và ctv.).
3.3.4. Tình hình sâu bệnh hại 

Kết quả ở bảng 5 cho thấy, cam V2 trồng tại Nam 
Đông có hai đối tượng gây hại rất phổ biến là sâu 
vẽ bùa và bệnh Greening. Đối với sâu vẽ bùa, công 
tác phòng trừ được theo dõi và hướng dẫn của cán 
bộ kỹ thuật, người trồng tiến hành phun thuốc kịp 
thời nên sự gây hại không đáng kể. Đối với bệnh 
Greening, cây giống đã được Viện Di truyền NN 
Việt Nam làm sạch bệnh Greening qua công nghệ 
vi ghép. Tuy nhiên, sau khi trồng ở Nam Đông một 
thời gian, cây cam V2 đã bị nhiễm bệnh. Có thể bị 
lây bệnh từ nguồn cây cam nhiễm bệnh sẵn có ở 
địa phương mà người dân vẫn duy trì, không chịu 
hủy bỏ; trong khi đây là mắt xích quan trọng cần 
phải cắt bỏ trong chu kỳ bệnh. Mặc dù chưa gây hại 
nặng, chưa làm giảm năng suất, chất lượng trái hoặc 
chưa có trường hợp cây chết do Greening trên cam 
V2 nhưng cũng cần đặc biệt quan tâm vì đây là đối 
tượng dịch hại cực kỳ nguy hiểm.

TT Các thời kỳ

Cam V2
�ời gian

(Bắt đầu - Kết 
thúc)

Số 
ngày

(ngày)
1 �ời kỳ bật mầm hoa 25/01 - 21/02 27

2 �ời kỳ nở hoa: Đợt 1
 Đợt 2

18/02 - 02/03 
08/03 - 17/03 27

3 �ời kỳ rụng trái 
sinh lý 21/02 - 25/04 63

4 �ời kỳ trái phát triển 10/04 - 30/10 204
5 �ời kỳ trái chín 10/10 - 25/11 45

6 �ời gian thu hoạch 05/11 - 05/02  > 90 
ngày

Bảng 5. Tổng hợp thành phần sâu, bệnh hại cam V2 ở huyện Nam Đông trong các năm theo dõi

Ghi chú: (+): Ít phổ biến; (++): Phổ biến; (+++): Rất phổ biến.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận
- Bước đầu cho thấy cam V2 sinh trưởng và phát 

triển tốt ở điều kiện sinh thái ở huyện Nam Đông, 
tỉnh �ừa �iên Huế. 

- Chiều cao cây đạt trung bình từ khoảng 2,6 - 2,9 m, 
đường kính gốc đạt trung bình từ khoảng 6,8 - 7,2 cm, 
đường kính tán của cây đạt trung bình từ 2,6 - 3,12 m.

- Cam V2 ra hoa 2 đợt và thời gian ra hoa kéo dài 
27 ngày. �ời kỳ phát triển trái kéo dài gần 7 tháng. 
Cam V2 chín muộn (10/10 - 25/11). �ời gian thu 
hoạch cam V2 kéo dài trên 90 ngày, từ đầu tháng 11 
đến tháng 2 năm sau. 

- Năng suất cam V2 năm thứ 5 đạt từ 10,75 - 12,5 
tấn/ha. 

- Chất lượng: Trái cam V2 to và nặng (242 g/trái), 
ít hạt (3,3 hạt/trái).

TT Tên sâu bệnh Tên khoa học Bộ phận 
bị hại

Mức độ 
phổ biến

�áng 
cao điểm

I Sâu hại
1 Sâu vẽ bùa Phyllocnistis citrella Stainton Lá non +++ 3,7,9 và 12
2 Sâu đục cành Nadezhdiella cantori(Hope) Cành + 3-5
3 Rệp sáp mềm Planococcus citri Risso Lá, quả + 3,4 và 9,10
4 Bọ xít xanh Nezara viridula Linnaeus Lá, quả + 3-8
5 Sâu bướm phượng Papilio (Princeps) demoleus L. Lá ++ 3,7 và 10
II Bệnh hại
1 Bệnh chảy gôm Phytophthora spp Cành ++ 6-9
2 Bệnh vàng lá Greening Candidatus Liberibacter asiaticus Lá, cành, quả +++ 1-6 
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- Tình hình sâu bệnh hại: Có 5 loài sâu hại và 2 loài 
bệnh hại xuất hiện, trong đó sâu vẽ bùa, sâu bướm 
phượng, bệnh chảy gôm, bệnh vàng lá Greening là 
những đối tượng gây hại chính và thường xuyên. 
Tuy nhiên, mức độ gây hại vẫn chưa ảnh hưởng 
nhiều đến sự sinh trưởng và phát triển của cây. 

4.2. Đề nghị 
Tiếp tục theo dõi tình hình sinh trưởng, sâu bệnh 

hại, năng suất và chất lượng cam V2 trong những 
năm tiếp theo để có kết luận về tính thích ứng của 
cam V2 đối với vùng Nam Đông nói riêng và các 
vùng có điều kiện sinh thái tương tự nói chung. 
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Evaluation of growth and development characteristics of introduced orange 
variety V2 in Nam Dong district, �ua �ien - Hue province

Doan Nhan Ai, �ai �i �anh Tra
Abstract
Orange has been considered as a valuable crop in Nam Dong district, �ua �ien Hue province, but degraded in 
terms of low yield and quality because of pest, diseases and unsuitably applied technologies. To improve the growing 
situation, newly screened orange cultivar namely V2 was introduced and cultivated in Nam Dong district under 
the project of establishment of orange intensive cultivation pilot from 2011. �e result was recorded a�er 5 years of 
project implementation showed that V2 orange variety had good growth presented by proper tree height (3.2 - 3.5 
m), stem diameter (7.3 - 7.6 cm) and reasonable canopy (2.6 - 3.1 m in diameter). Its yield ranged from 10.75 - 12.5 
tons/ha, equivalent to that as grown in Nghe An, Hanoi, Phu �o... �e studied result provides a scienti�c basis for 
evaluation of V2 adaptability to climate and soil condition of Nam Dong.
Keywords: V2 orange, evaluation, characteristics, growth, development, Nam Dong, �ua �ien - Hue 
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TÓM TẮT
Kết quả điều tra trên ruộng trồng ngô ở khu vực huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La năm 2015 và 2016 cho thấy có sự 

hiện diện đầy đủ các đối tượng dịch hại trên cây ngô gồm cỏ dại, sâu và bệnh hại. Sau hai vụ thử nghiệm các loại 
thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và thuốc trừ bệnh hại trên cây ngô cho thấy thuốc mang hoạt chất Atrazine có tác dụng 


